* LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG)

1. Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
a) Trình tự thực hiện
- Bước 1: Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định chủ trương thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

- Bước 3: Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyến đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Bước 5: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đề án, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 6: Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

- Bước 7: Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến).
c) Thành phần hồ sơ
- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;

- Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

+ Sự cần thiết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;

+ Tên gọi của thôn mới, tổ dân phố mới;

+ Vị trí địa lý, ranh giới của thôn mới, tổ dân phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý);

+ Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn mới, tổ dân phố mới;

+ Diện tích tự nhiên của thôn mới, tổ dân phố mới (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta;

+ Các điều kiện khác quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 02/2012/TT-BNV;

+ Đề xuất, kiến nghị.

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biên bản lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

d) Thời hạn giải quyết
- Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ đầy đủ hợp pháp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời hạn Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân Tỉnh gần nhất.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Thôn, tổ dân phố.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

h) Lệ phí
Không có.

i) Điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố
- Quy mô số hộ gia đình:

+ Đối với thôn: Ở vùng đồng bằng phải có từ 200 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo phải có từ 100 hộ gia đình trở lên;

+ Đối với tổ dân phố: Ở vùng đồng bằng phải có từ 250 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo phải có từ 150 hộ gia đình trở lên.

Trường hợp thành lập phường, thị trấn từ xã thì chuyển các thôn hiện có của xã thành tổ dân phố thuộc phường, thị trấn.

- Các điều kiện khác:

Thôn và tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với thôn phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

II. LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN

1. Thủ tục hành chính thành lập tổ chức thanh niên xung phong

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh, đề nghị thẩm định để làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

- Bước 2: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

- Bước 3: Đoàn Thành niên Công sản Hồ Chí Minh Tỉnh ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận.

b) Cách thức thực hiện:
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh có nhu cầu thành lập tổ chức thanh niên xung phong thì lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh cho ý kiến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh gửi Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

+ Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

+ Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau: Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong; sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong; cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong; nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong; thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong; kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).

+ Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên, đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan cấp tỉnh, bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính;

+ Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 12/2011/NĐ-CP;

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó, Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn 10 ngày; Ủy ban nhân dân Tỉnh có văn bản trả lời trong thời hạn 05 ngày).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và thẩm định, Ủy ban nhân dân Tỉnh có văn bản trả lời.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong và quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh trong trường hợp được Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận.

h) Lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

2. Thủ tục hành chính giải thể tổ chức thanh niên xung phong

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh đề nghị thẩm định để làm cơ sở cho việc ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong,

 gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể;

- Bước 3: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận.

b) Cách thức thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh lập 01 bộ hồ sơ theo quy định và gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ (qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh cho ý kiến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

+ Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

+ Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ: Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong; đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan; quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

+ Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đây, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan;

+ Đối với trường hợp giải thể theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó, Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn 10 ngày; Ủy ban nhân dân Tỉnh có văn bản trả lời trong thời hạn 05 ngày).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và thẩm định, Ủy ban nhân dân Tỉnh có văn bản trả lời.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong và quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong trường hợp được Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận.

h) Lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

3. Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong
a) Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đến Hội Cựu thanh niên xung phong Tỉnh.

- Hội Cựu thanh niên xung phong Tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ và có văn bản gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh.

- Sở Nội vụ trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (đối với trường hợp có đủ hồ sơ) hoặc trả lời bằng văn bản (đối với trường hợp không đủ hồ sơ).

- UBND Tỉnh xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

b) Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Hội Cựu thanh niên xung phong Tỉnh để đề nghị Sở Nội vụ xem xét, trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

+ Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Chương II Thông tư số 18/2014/TT-BNV.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Nội vụ: 30 ngày;

- Văn phòng UBND Tỉnh trình ký: 15 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Hội Cựu thanh niên xung phong Tỉnh.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
UBND Tỉnh (Sở Nội vụ tham mưu).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Ý kiến bằng văn bản của UBND Tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

h) Lệ phí
Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không có.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

- Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11).

